BÀI KIỂM TRA CUỐI KỲ II - NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ  LỚP 5
 (Thời gian làm bài 35 phút, không kể thời gian giao đề)
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PHẦN I: LỊCH SỬ (5 ĐIỂM)
Câu 1 (1 điểm)
a) Khoanh vào chữ trước đáp án đúng: Thời gian diễn ra chiến thắng Điện Biên Phủ trên không là: 
A. 12 ngày đêm cuối năm 1972.
B. 12 ngày đêm cuối năm 1974.
C. 12 ngày đêm cuối năm 1975
	D. 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 1975.
b) Khoanh vào chữ trước đáp án đúng:  Lễ kí Hiệp định Pa-ri  diễn ra vào ngày, tháng, năm  nào?
    A. Ngày 26/01/1973.                                           B. Ngày 27/01/1973.
    C. Ngày 28/01/1973.                                             D. Ngày 30/01/1973.
Câu 2 (1 điểm) Khoanh vào chữ trước đáp án đúng: Người anh hùng đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai trong chiến dịch Điện Biên phủ là ai?
    A. Phan Đình Giót                                           B. La Văn Cầu
    C. Tô Vĩnh Diện                                              D. Bế Văn Đàn
Câu 3 (1 điểm) Chọn các từ ngữ cho trước sau đây và điền vào chỗ chấm (…) của đoạn văn cho thích hợp: hàng nghìn, Việt Nam và Liên Xô, 15 năm, xây dựng.
	Nhà máy Thủy điện Hòa Bình là kết quả ................. lao động sáng tạo đầy hi sinh gian khổ của ..........................cán bộ, công nhân ...................................... , là thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp ...................... đất nước.
Câu 4 (1 điểm)   Điền từ thích hợp còn thiếu vào chỗ chấm:
Ngày 30 - 4 -1975, quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc ........................... Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được ................................và.................................
 Câu 5 (1 điểm) Với các từ khóa: tập đoàn cứ điểm, 56 ngày đêm, đại tướng Võ Nguyên Giáp, em nghĩ đến chiến dịch lịch sử nào? Hãy nêu ý nghĩa chiến thắng của chiến dịch đó?  
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PHẦN II: ĐỊA LÝ (5 ĐIỂM)
Câu 1 (1 điểm) 
a) Khoanh vào chữ trước đáp án đúng: Châu lục nào có đường Xích đạo đi ngang qua giữa châu lục?
	A. Châu Á.
	B. Châu Âu.
	C. Châu Mĩ.	
	D. Châu Phi.


b) Khoanh vào chữ trước đáp án em chọn: Trong các ý sau, ý nào nói  không đúng  đặc điểm của châu Nam Cực ?
A. Động vật tiêu biểu là chim cánh cụt.
B. Có dân cư đông đúc
C. Là châu lục nằm ở vùng địa cực.
D. Quanh năm nhiệt độ dưới 00C.
Câu 2 (1 điểm) Viết tiếp vào chỗ chấm : Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất (khóa VI) quyết định:
     a. Tên nước là : ………………………………………………………
     b. Quốc kì là :…………………………………………………………
     c. Quốc ca là …………………………………………………….....
     d. Thủ đô là……………………………………………………………

Câu 3 (1 điểm) Điền từ, ngữ vào chỗ chấm (…) sao cho đúng:
	Châu Á có số dân ……….....……….. thế giới. Người dân sống tập trung đông đúc ở các …………………….. châu thổ và sản xuất ………………..……..là chính. Một số nước phát triển công nghiệp khai thác ……………………… như Trung Quốc, Ấn Độ
Câu 4 (1 điểm) Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo ?
Em hãy nêu tên một số cây công nghiệp nhiệt đới có ở Việt Nam.
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Câu 5 (1 điểm) Em hãy cho biết thành phần dân cư của châu Mĩ ?
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HƯỚNG DẪN CHẤM LỊCH SỬ + ĐỊA LÍ LỚP 5 
CUỐI KÌ II NĂM HỌC 2023-2024

1. Lịch sử.
Câu 1: (1đ) 	a) Đáp án: A         b) Đáp án: B
Câu 2: (1đ) Đáp án: A            
Câu 3: (1đ) (1đ): Mỗi cụm từ điền đùng được 0,25 điểm:  15 năm – hàng nghìn - Việt Nam và Liên Xô – xây dựng
Câu 4: Ngày 30-4-1975 quân ta giải phóng Sài Gòn, kết thúc chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Đất nước được thống nhất và độc lập. 
Câu 5: (1đ) 
- Chiến dịch Điện Biên Phủ (0,25 điểm)
- Ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ: Là mốc son chói lọi, góp phần kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (0,75 điểm)
2. Địa lí
Câu 1: (1đ) Mỗi ý đúng 0,5 điểm
a) Đáp án D
 b) Đáp án B
Câu 2: (1đ)  Mỗi ý đúng 0,25 điểm
 + Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
 + lá cờ đỏ sao vàng
 + Tiến quân ca 
 + Hà Nội 
Câu 3: 1 điểm, điền đúng mỗi từ đươck 0,25 điểm
Châu Á có số dân đông nhất thế giới. Người dân sống tập trung đông đúc ở các đồng bằng châu thổ và sản xuất nông nghiệp là chính. Một số nước phát triển công nghiệp khai thác khoáng sản như Trung Quốc, Ấn Độ.
Câu 4: (1đ)  Mỗi ý 0,5 điểm. Hs nêu được ý nào tính điểm ý đó. 
Khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo vì :
- Có khí hậu gió mùa nóng ẩm.
- Có nhiều đồng bằng châu thổ màu mỡ.
Một số cây công nghiệp nhiệt đới  ở Việt Nam: Cà phê, cao su, hồ tiêu, chè....
Câu 5: (1đ) Mỗi ý đúng 0,2 điểm 
Thành phần dân cư của châu Mĩ:  Người Anh-điêng. Người gốc Âu.  Người gốc Phi.  Người gốc Á. Người lai.
